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LỊCH KIỂM TRA
Y tế và an toàn trường học quận Tân Bình năm học 2017-2018
(kèm theo Kế hoạch số: 1299 /KH-GDĐT ngày 06/11/2017 của Phòng GD&ĐT quận)

	STT
	Ngày kiểm tra
	Đơn vị kiểm tra
	Phường
	Ghi chú

	1 
	(04/12/2017)
Thứ Hai
	Mầm Non 1
	1
	39330884

	2 
	
	Mầm Non 1A
	1
	38497993

	3 
	
	MNTT Thần Đồng
	1
	38478338

	4 
	(05/12/2017)
Thứ Ba
	MNTT MiMon
	1 
	091908798

	5 
	
	Trường TH Lê Văn Sĩ
	1
	38443221

	6 
	
	MN QT Sài Gòn
	1
	0908686656

	7 
	(06/12/2017)
Thứ Tư
	Mầm Non 2
	2
	39975820

	8 
	
	Trường THCS Ngô Sĩ Liên
	2
	8475110

	9 
	
	Mầm Non Kim Đồng
	2
	39911325

	10 
	(07/12/2017)
Thứ Năm
	MN TT Nam Mỹ
	2
	0919006108

	11 
	
	Trường THDL Thái Bình Dương
	2
	38941679

	12 
	
	Trường TH Nguyễn Thanh Tuyền
	2
	38443658

	13 
	(08/12/2017)
Thứ Sáu
	Mầm Non Sao Sáng
	3
	38454145

	14 
	
	Mầm Non 3
	3
	38453942

	15 
	
	Trường TH Bình Giã
	3
	38420575

	16 
	(11/12/2017)
Thứ Hai
	Mầm Non Quận
	4
	38440778

	17 
	
	Mầm Non 4
	4
	39319227

	18 
	
	MN TT Trẻ Thơ
	4
	098151767

	19 
	(12/12/2017)
Thứ Ba
	Trường TH Tân Sơn Nhất
	4
	38420611

	20 
	
	MN Tân Sơn Nhất
	4
	38105400

	21 
	
	MN TT Lá Xanh
	4
	39487320

	22 
	  (13/12/2017)
Thứ Tư
	Trường TH Hoàng Văn Thụ
	4
	38441851

	23 
	
	Trường THCS Âu Lạc
	4
	8443168

	24 
	
	PTTH Nguyễn Thượng Hiền
	4
	8441558

	25 
	(14/12/2017)
Thứ Năm
	Trường TH Phạm Văn Hai
	5
	38421405

	26 
	
	Mầm Non 5
	5
	38420361

	27 
	
	Trường THCS Tân Bình
	7
	39701732

	28 
	(15/12/2017)
Thứ Sáu
	Trường TH Bạch Đằng
	6
	38643388

	29 
	
	Mầm Non 6
	6
	38616570

	30 
	
	Trường TH Chi Lăng
	6
	38659038

	31 
	(18/12/2017)
Thứ Hai
	Trường THCS Trần Văn Đang
	6
	8642843

	32 
	
	Trường TH Đống Đa
	6
	38638276

	33 
	
	Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
	6
	8645699

	34 
	(19/12/2017)
Thứ Ba
	Mầm Non Bích Trúc
	7
	22196359

	35 
	
	Mầm Non Tuổi Xanh
	7
	384446445

	36 
	
	Trường PTTH Trường Vĩnh Ký
	7
	8638103

	37 
	(20/12/2017)
Thứ Tư
	Trường TH Bành Văn Trân
	7
	38644594

	38 
	
	MG Dân Lập Bông Hồng
	7
	39703691

	39 
	
	Chuyên Biệt Hướng Dương
	7
	38658905

	40 
	(21/12/2017)
Thứ Năm
	Mầm Non 7 
	7
	38640646

	41 
	
	Mầm Non 8
	8
	38656720

	42 
	(22/12/2017)
Thứ Sáu
	Trường THCS Quang Trung
	8
	8641184

	43 
	
	Trường TH Trần Văn Ơn
	8
	38643305

	44 
	
	Mầm Non Tuổi Hồng
	8
	38651710

	45 
	(25/12/2017)
Thứ Hai
	Trường TH Ngọc Hồi
	9
	38638170

	46 
	
	Mầm Non Vườn Hồng
	9
	38659673

	47 
	
	Trường THCS Phạm Ngọc Thạch
	9
	8601493

	48 
	(26/12/2017)
Thứ Ba
	Trường PTTH Nguyễn Thái Bình
	9
	8642228

	49 
	
	Trường TH Lý Thường Kiệt I
	9
	8643982

	50 
	
	Trường THCS Lý Thường Kiệt II
	9
	38643982

	51 
	(27/12/2017)
Thứ Tư
	Mầm Non 9
	9
	38600422

	52 
	
	Trường PHTH DL Bác Ái
	10
	39751002

	53 
	
	Mầm Non 10A
	10
	38601698

	54 
	(28/12/2017)
Thứ Năm
	Mầm Non Trúc Huy
	10
	0907799890

	55 
	
	Trường TH Lê Thị Hồng Gấm
	10
	39750937

	56 
	
	Trường TH Phú Thọ Hòa
	10
	38653710

	57 
	(29/12/2017)
Thứ Sáu
	Mầm non 10
	10
	38656191

	58 
	
	Mầm non Phú Hòa
	10
	39717917

	59 
	(02/01/2018)
Thứ Ba 
	Trường TH Lạc Long Quân
	11
	38651508

	60 
	
	Mầm non 11
	11
	38644827

	61 
	
	Trường TH Nguyễn Văn Trỗi
	11
	38640264

	62 
	(03/01/2018)
Thứ Tư
	Trường THCS Võ Văn Tần
	11
	39715546

	63 
	
	Trường TH Nguyễn Khuyến
	12
	38425475

	64 
	
	Trường THCS Trường Chinh
	12
	39485007

	65 
	(04/01/2018)
Thứ Năm
	Mầm non 12
	12
	38490074

	66 
	
	Trường TH CMT8
	12
	38426221

	67 
	
	Mầm non DL Hương Hồng
	12
	39491785

	68 
	(05/01/2018)
Thứ Sáu
	Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên
	12
	39490069

	69 
	
	Trường THCS Ngô Quyền
	12
	38490067

	70 
	
	Mẫu Giáo DL Ánh Sáng
	12
	38426307

	71 
	(08/01/2018)
Thứ Hai
	Trường PTTH Quốc Tế Á Châu
	12
	2961388

	72 
	
	Trường THQT Á Châu
	12
	

	73 
	
	Trường Nguyễn Khuyến CS 1
	4
	8426026

	74 
	(09/01/2018)
Thứ Ba
	Trường THPTDL Thái Bình
	12
	38116299

	75 
	
	Mầm non học viện Sài Gòn
	12
	38110504

	76 
	
	Trường DL Thanh Bình
	12
	38447810

	77 
	(10/01/2018)
Thứ Tư
	MN TT Hươu Vàng
	12
	38119163

	78 
	
	Trường TH Trần Quốc Tuấn
	12
	38110169

	79 
	
	MN TT BamBi – K300 
CS1: 18/38A Quách Văn Tuấn, P.12)
	12
	0862973075

	80 
	(11/01/2018)
Thứ Năm
	Trường Nguyễn Khuyến CS 3
	13
	38105848

	81 
	
	Trường TH Thân Nhân Trung
	13
	

	82 
	
	MNTT Bé Ngôi Sao
	13
	38495373

	83 
	(12/01/2018)
Thứ Sáu
	Trường TH Sơn Cang
	13
	38106655

	84 
	
	Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
	13
	

	85 
	
	Trường MN-TH-THCS TesLa (171B Hoàng  Hoa Thám P13)
	13
	

	86 
	(15/01/2018)
Thứ Hai
	Mầm non 13
	13
	38100334

	87 
	
	Trường TH Yên Thế
	13
	38100476

	88 
	
	MNTT Họa Mi
	13
	39482379

	89 
	(16/01/2018)
Thứ Ba
	Trường THCS Hoàng Hoa Thám
	13
	38100374

	90 
	
	Trường PTTH DL Việt Thanh
	13
	38122756

	91 
	
	MNTT Anh Thư
	13
	38124193

	92 
	(17/01/2018)
      Thứ Tư
	Mầm Non Bàu Cát
	14
	38425798

	93 
	
	Trường TH Trần Quốc Toản
	14
	38491488

	94 
	
	Mầm Non TT Ngôi Sao
	14
	38495373

	95 
	(18/01/2018)      Thứ Năm
	MN14
	15
	62974275

	96 
	
	MNTT An Hòa
	14
	38491919

	97 
	
	MN TT Bé Hạnh Phúc
	14
	62966369

	98 
	(19/01/2018)      Thứ Sáu
	MNTT Gấu Bông
	14
	38427866

	99 
	
	Trường TH DL Lương Thế Vinh
	14
	38109625

	100 
	
	Mầm Non TT Bảo Ngọc
	14
	62552828

	101 
	(22/01/2018)
Thứ Hai
	Trường TH Tân Trụ
	15
	38153041

	102 
	
	Mầm Non 15
	15
	38152933

	103 
	
	MNTT Việt Mỹ (128-130 Cống Lở)
	15
	0962174707

	104 
	(23/01/2018)
Thứ Ba
	MN TT Thiên Thần Nhỏ
	15
	22272454

	105 
	
	MN TT Hiền Minh
	15
	38155156

	106 
	
	MN TT Thanh Vy
	15
	38151544

	107 
	(24/01/2018)
Thứ Tư
	Trường TH Nguyễn Văn Kịp
	15
	38158031

	108 
	
	MN TT Lan Thảo
	15
	38153192

	109 
	
	MNTT Minh Quang 
	15
	



Ghi chú:
Buổi sáng: trường thứ nhất bắt đầu lúc 8g00, trường thứ hai bắt đầu lúc 9g00, trường thứ ba bắt đầu lúc 10g00.						

